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	Thứ 2/23/10/2023
	Thứ 3/24/10/2023
	Thứ 4/25/10/2023
	Thứ 5/26/10/2023
	Thứ 6/27/10/2023

	Hoạt động học
	Phát triển thể chất
Chạy 20m theo hướng thẳng trong 5-7s

	Phát triển  nhận thức
Nhận biết, phân biệt đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn

	Phát triển  nhận thức
Nhận biết mối quan hệ hơn kém của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 6
	Phát triển  ngôn ngữ
Bài thơ: An toàn với bé
	Phát triển  TCKN_XH
Dạy trẻ kỹ năng ứng xử và phòng tránh xâm hại.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: bình chữa cháy 
- TCVĐ: Đan tết
- Chơi tự do:  tại khu vực không gian sáng tạo
+ Tô tượng
+ Vẽ khuôn mặt bạn thân
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát cây vú sữa.
- TCVĐ: Đánh bún
- Chơi tự do:  tại khu vực không gian sáng tạo
+ Thiết kế tóc mới tặng bạn
+ Chơi cua cắp
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Quan sát cây xoài
- TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi tự do: tại khu vực không gian sáng tạo
+ Vẽ khung tranh sáng tạo
+ Vắt nước cam
+ Đi cầu thăng bằng
+ Chơi đồ chơi ngoài trời
	Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: gẩy chun
- Chơi tự do:  tại khu vực không gian sáng tạo
+ Vẽ tranh cát
+ Tô tượng
+ Chơi đồ chơi ngoài trời
	Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: xi ba khoai
- Chơi tự do:tại khu vực không gian sáng tạo
+ Vẽ khuôn mặt bạn thân
+ Vẽ khung tranh sáng tạo
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Hoạt động chiều
	- Rèn thao tác rửa mặt, đánh răng
	- Cách giữ gìn bảo quản điện thoại, Ipad, máy tính
- Chơi ong tìm chữ
	- Dạy trẻ không nghịch các vật sắc nhọn
- Chơi góc bác sỹ
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về  những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của bản thân và của người khác
- Bài hát:  Những ngón tay xinh
	- Trò chơi con muỗi
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương cuối tuần.
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	Thứ 2/30/10/2023
	Thứ 3/31/10/2023
	Thứ 4/01/11/2023
	Thứ 5/02/11/2023
	Thứ 6/03/11/2023

	Hoạt động học
	Phát triển thể chất
Đập và bắt bóng tại chỗ

	Phát triển  nhận thức
Nhận biết, phân biệt số chẵn, số lẻ

	Phát triển  ngôn ngữ
Trò chơi với chữ cái e-ê

	Phát triển  thẩm mỹ
Làm biển tên số điện thoại của người thân
	Phát triển  thẩm mỹ
Dạy KNCH: Sơ cứu cùng bác sỹ

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Cây hành
- TCVĐ: Đi trên ván kê dốc
- Chơi tự do: 
Khu vực chơi sa hình giao thông – Khu sân bóng:
+ Bé tham gia giao thông
+ Đá bóng

	- Quan sát: Quan sát, tìm hiểu về sự vật, hiện tượng xung quanh: Gió thổi
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Bật qua suối nhỏ
 Khu vực chơi sa hình giao thông – Khu sân bóng:
+ Đi theo tín hiệu biển báo giao thông
+ Chuyền và bắt bóng

	- Quan sát cây xoài.
- TCVĐ: “Bật liên tục vào 7 ô vòng"
- Chơi tự do: 
Khu vực chơi sa hình giao thông -Khu sân bóng:
+ Bé tham gia giao thông
+ Đá bóng

	Quan sát bầu trời.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
Khu vực chơi sa hình giao thông - Khu sân bóng:
+ Bé đi theo tín hiệu đèn
+ Đá bóng vào gôn

	
Quan sát cây khế.
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do: 
Khu vực chơi sa hình giao thông – Khu sân bóng:
+ Bé tham gia giao thông
+ Đá bóng


	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ cách sử dụng các đồ vật có thể gây nguy hiểm 
	- Dạy trẻ nhận biết các dấu hiệu của bạo lực qua video, tranh ảnh

	Xem tranh ảnh, nhận biết 1 số bệnh liên quan đến ăn uống
	- Trò chơi: Dệt vải
- Chơi góc học tập
	- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương cuối tuần.
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	Ngày 07/11/2023
	Ngày 08/11/2023
	Ngày 09/11/2023
	Ngày 10/11/2023
	Ngày 11/11/2023

	Hoạt động học
	Phát triển thể chất
Đi trên dây

	Phát triển  nhận thức
HĐ 5E: Tìm hiểu quy tắc 5 ngón tay
	Phát triển  ngôn ngữ
Truyện ở bể bơi

	Phát triển  thẩm mỹ
HĐ EDP: Làm mô hình quy tắc bàn tay
	Phát triển  thẩm mỹ
Vận động minh họa: 5 ngón tay xinh

	Hoạt động ngoài trời
	 - Quan sát: Cây lộc vừng
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do: 
Khám phá thử nghiệm - Khu âm nhạc:
+ Thí nghiệm: Vật chìm vật nổi
+ Thí nghiệm: Tan - không tan
+ Thí nghiệm bóng tự thổi
	*- Quan sát: Con dao
- TCVĐ: Tạo dáng 
- Chơi tự do: 
Khám phá thử nghiệm - Khu âm nhạc:
+ Gõ đệm bài hát, bản nhạc theo tiết tấu tự chọn
+ Làm thí nghiệm nước bốc hơi
+ Vẽ tranh cát

	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
Khám phá thử nghiệm - Khu âm nhạc:
 + Biểu diễn các bài hát chủ đề
+ Sử dụng các dụng cụ âm nhạc vận động theo nhạc
+ Vẽ tranh cát

	- Quan sát: Cái kéo
- TCVĐ: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
- Chơi tự do: 
Khám phá thử nghiệm - Khu âm nhạc:
+ Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa
+ Làm thí nghiệm nước bốc hơi
+ Thí nghiệm: Cầu vồng nước

	- Quan sát: Quan sát con vật nhận biết tác dụng của một số bộ phận trên cơ thể của con mèo (đuôi, ria, mép, miếng đệm thịt dưới bàn chân…)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
Khám phá thử nghiệm - Khu âm nhạc:+ Làm thí nghiệm vẽ tranh trên sữa
+ Thí nghiệm: Sự biến đổi màu

	Hoạt động chiều
	- Xác định mục tiêu, tiêu chí cần thực hiện để tạo ra sản phẩm "Mô hình quy tắc 5 ngón tay" 
+ Bài thơ: Cẩn thận với người lạ
	- Xây dựng mẫu thiết kế " Mô hình quy tắc 5 ngón tay"
	- Dạy trẻ cách ứng xử khi bị lạc
	- 'Dạy trẻ cách ứng xử với người lạ

	- Thực hành thao tác mô phỏng một số quy tắc an toàn khi ở sân bay và khi lên máy bay 
- Nêu gương cuối tuần.
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